	UBND QUẬN TÂY HỒ
TRƯỜNG THCS NHẬT TÂN

	ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LẦN 2
Năm học 2021 – 2022
Môn: Toán 9
Thời gian làm bài: 120 phút
( Không kể thời gian giao đề )


Bài 1 (2.0 điểm ). Cho các biểu thức 


,(với  )

a) Tính giá trị biểu thức A  khi ;


b) Chứng minh rằng, với  thì ;

c) Tìm các giá trị của [image: ] để biểu thức  có giá trị nhỏ nhất .
Bài 2 (2.5 điểm ). 
1. Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.




Hai người thợ cùng làm một công việc trong  giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm  giờ và người thứ hai làm  giờ thì cả hai người làm được  công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu ?

2.  Chiếc nón lá do làng Chuông ( Thanh Oai – Hà Nội ) sản xuất là hình nón có chiều cao bằng đường kính đáy bằng 40 cm. Người ta dùng hai lớp lá để phủ lên bề mặt xung quanh của nón. Tính diện tích lá cần dùng cho một chiếc nón ( Lấy  và làm tròn diện tích đến chữ số hàng đơn vị ).  
Bài 3 ( 2.0 điểm ).

1) Giải hệ phương trình: 


2) Trong mặt phẳng Oxy, cho Parabol  và đường thẳng  ( với m là tham số )
	a) Tìm m để đường thẳng (d) luôn cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt.

	b) Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt 

sao cho: .
Bài 4 (3.0 điểm ). Cho nửa đường tròn (O; R) có đường kính AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB kẻ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn. Lấy điểm C bất kì trên nửa đường tròn sao cho AC < BC. Tiếp tuyến tại C với nửa đường tròn cắt Ax, By lần lượt tại D và E. 
a) Chứng minh tứ giác ADCO nội tiếp;
b) Chứng minh AD.BE không phụ thuộc vào vị trí điểm M;

c)  AE cắt BD tại I; CI cắt AB tại H. Chứng minh và I là trung điểm của CH.



Bài 5 (0.5 điểm ).  Cho  là các số thực dương thỏa mãn điều kiện:  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức   
..........................Hết!..........................
HƯỚNG DẪN CHẤM 
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
	
	2 điểm

	      
      
	
a) Thay vào biểu thức A, ta được:

 


Vậy với  thì
	0.5 điểm

	
	
b) Với , ta có:




Vậy với  thì 

	1 điểm

	
	
[bookmark: _GoBack]c) Với , ta có:




Với , ta có:  

Ap dụng BĐT Cô-si cho các số không âm  , ta được:




Giá trị nhỏ nhất của P bằng 2. Dấu  xảy ra khi:


Vậy với  x = 1 thì giá trị nhỏ nhất của P bằng 2.
	0.5 điểm

	Câu 2. 
	
	2.5 điểm

	1
	

Gọi thời gian người thứ nhất làm riêng để hoàn thành công việc là:  (giờ, )


Gọi thời gian người thứ hai làm riêng để hoàn thành công việc là:  (giờ, )


Trong  giờ, người thứ nhất làm được:  (công việc)


Trong  giờ, người thứ hai làm được:  (công việc)

Trong 1 giờ cả hai người làm được  (công việc)


Vì cả hai người cùng làm trong  giờ mới xong công việc nên ta có phương trình: (1)


Trong  giờ, người thứ nhất làm được:  (công việc)


Trong  giờ, người thứ hai làm được:  (công việc)




Vì người thứ nhất làm trong  giờ, người thứ hai làm trong  giờ thì được  công việc nên ta có phương trình:  (2)
Từ (1) và (2),  ta có hệ phương trình:



Vậy người thứ nhất làm riêng thì xong công việc trong  giờ.

người thứ hai làm riêng thì xong công việc trong  giờ.
	0.25

0.25





0.25



0.25






0.25





0.5




0.25

	
	
	

	2
	Bán kính của đường tròn đáy là: 40:2 = 20 cm

Độ dài đường sinh của hình nón:  cm
Diện tích xung quanh của hình nón:


Diện tích lá cần dùng cho một chiếc nón xấp xỉ: 2809.2 = 5618 cm2
	


0.25

0.25

	Câu 3
	
	2.0 điểm

	


1
	
 Điều kiện: 

Đặt . Khi đó hệ phương trình đã cho trở thành


Thay lại biến cách đặt , ta được:

   

Vậy hệ phương trình có một nghiệm duy nhất là: 
	0.25


0.25


0.25

0.25

	

2
	a) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P):

		



Có:    
Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt thì phương trình (*) phải  có hai nghiệm phân biệt



Vậy với  thì đưởng thẳng (d) cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt.

	

0.25




0.25

	
	
b) Vì (P) cắt (d) tại 2 điểm phân biệt  nên    

 

Theo Vi-ét, có: 
Theo đề bài:

  

Có  phương trình (1) luôn có 2 nghiệm

           



Vậy với  thì (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt sao cho: .

	










0,25



0,25

	Câu 4
	
	3 điểm

	
	
[image: ]
	0,25 điểm














	
	a) Xét nửa đường tròn (O; R ), có: 
  +) Tiếp tuyến của nửa đường tròn tại A và C cắt nhau tại D (gt)

   
Xét tứ giác ADCO, có:




Mà  là 2 góc đối nhau  Tứ giác ADCO nội tiếp ( DHNB )
	



0.5 


0,25


	
	b) Xétcnửa  đường tròn (O; R ), có:
+) Tiếp tuyến của nửa đường tròn tại B và C cắt nhau tại E (gt)

  
Có 



 vuông tại O 

Có  CO là đường cao
Áp dụng hệ thức lượng rong tam giác vuông, có: 

 
Mà DA =DC; EC = EB (cmt); OC = R2 

  - Không đổi

Vậy không phụ tuộc vào vị trí điểm M.
	





0.25




0.25



0.25

0.25

	
	c) Có:
 AD // BE  ( cùng vuông góc với AB ) 

Xét , có: AD // BE (cmt)

 ( hệ quả định lí Ta-lét )

Mà AD = CD; EC = EB ( cmt ) 

Xét ,có: 


 ( cmt )  ( Định lí Ta – lét đảo )

Mà  tại H. 

Xét ,có: AD // CI  ( cùng song song với BE )

 ( Hệ quả định lí Ta-lét ) (1)

Xét ,có: AD // IH  ( cùng song song với BE )

 ( Hệ quả định lí Ta-lét ) (2)

Xét ,có: IC // BE  ( cmt)

 ( Định lí Ta-lét ) (3)

Từ (1), (2) và (3), suy ra: 
Mà C, I, H thảng hàng 

là trung điểm của CH.
	




0.25




0.25











0.25


0.25

	Câu 5. 
	
	0,5 điểm

	
	Ta có: 


Chứng minh tương tự, ta có:





Dấu  xảy ra khi:




Vậy giá trị nhỏ nhất cảu P bằng  khi .

	


Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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